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Dự toán 

năm

 Cùng kỳ 

năm 

trước 

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                               18.174.517 6.415.668 35,3       153,5 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 14.780.235 5.899.312 39,9       152,0 

I I. Chi đầu tư phát triển:          5.055.986 4.202.151 83,1       156,4 

1 Chi đầu tư phát triển cho các dự án    5.039.859 4.147.151       157,5 

2

Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà

nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức

tài chính của địa phương theo quy định pháp

luật.

        16.127 

3 Chi đầu tư phát triển khác 55.000       102,3 

II Chi thường xuyên:                                                  8.543.199 1.689.034 19,8       141,6 

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN                                 4.100.294 783.660 19,1       107,5 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                                       48.062 26.789 55,7    2.673,6 

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 195.039         94,1 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 19.044       114,4 

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 513       801,6 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2.386       231,0 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 31.188       917,0 

8 Chi sự nghiệp kinh tế 38.156       112,3 

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính,

đảng, đoàn thể
417.705       829,9 

10 Chi bảo đảm xã hội 71.402         99,2 

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa

phương vay
        19.950 8.127 40,7 1.469,6

IV Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 0,0

V Dự phòng ngân sách                                                            360.000 0,0

VI Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương       800.000 

VII Chi khác 0,0

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC

TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP
   3.394.281 516.356 15,2 123,5
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